
 

BÁO CÁO 

Tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 77/2013/NĐ-CP  

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật phòng, chống tác hại  

của thuốc lá trên địa bàn huyện Ia H’Drai 

 

 Thực hiện Công văn số 1021/SYT-TTrS ngày 26/03/2024 của Sở Y tế tỉnh 

Kon Tum về việc nghị phối hợp, báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 

77/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ; Ủy ban nhân dân huyện Ia 

H’Drai báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trên 

địa bàn huyện, cụ thể như sau: 

1. Công tác chỉ đạo triển khai thi hành Nghị định số 77/2013/NĐ-CP 

- Triển khai Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản 

chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành các văn 

bản chỉ đạo(1) về công tác phòng, chống tác hại của thuốc látrên địa bàn huyện; 

thường xuyên tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Lồng ghép 

Chương trình, Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm của cơ 

quan, đơn vị, địa phương đảm bảo công tác tuyên truyền đem lại hiệu quả góp 

phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân 

về Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá để Nhân dân hiểu và nghiêm chỉnh chấp 

hành theo đúng quy định của pháp luật. 

- Thời gian qua, công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá đã trên địa bàn 

huyện được các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt với các hoạt 

động thiết thực. Qua đó, đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần vào công tác 

bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.Bên cạnh đó, Ia H’Drai là huyện biên giới, 

mới thành lập do đó tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện 

Nghị định số 77/2013/NĐ-CP17/7/2013 của Chính phủ.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến thi hành Nghị định  

- Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thường 

xuyên triển khai Nghị định số 77/2013/NĐ-CP17/7/2013 của Chính phủ đến các 

                                              
(1) Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai về thành lập Ban 

chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn huyện Ia H’Drai; Công văn số 1134/UBND-TH ngày 

25/8/2020 của Ủy ban nhân dân huyện về việc báo cáo khảo sátthực hiện Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá 

trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 07/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về phòng, chống tác 

hại của thuốc lá năm 2022; Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc 

kiện toàn BCĐ phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 29/KH-BCĐ ngày 11/3/2024 

của Ban chỉ đạo phòng chống thuốc lá huyện về phòng,chống tác hại của thuốc lá năm 2024Trênđịa bàn huyện Ia 

H’Drai... 

ỦY BAN NHÂN DÂN  
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                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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phòng ban, ngành đoàn thể, cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã và Nhân 

dân trên địa bàn huyện, thiết lập mô hình môi trường không khói thuốc có hiệu 

quả, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản liên 

quan. 

- Việc tuyên truyền về tác hại của thuốc lá cũng đã được các cấp, ngành 

liên quan tuyên truyền quyết liệt, nhất là tại các trường học. Các trường học đã đa 

dạng hóa các hình thức tuyên truyền,vận động để các học sinh hiểu rõ được tác 

hại của thuốc lá điện tử cũng như các kỹ năng phòng tránh, xử phạt khi phát hiện. 

Phối hợp với các bậc phụ huynh thường xuyên nhắc nhở các em, tăng cường công 

tác kiểm tra phát hiện và xử phạt khi có học sinh có dấu hiệu sử dụng thuốc lá, 

đặc biệt là thuốc lá điện tử điện tử. 

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã thường xuyên tổ chức quán triệt đến toàn 

thể cán bộ, công chức của xã nghiêm túc chấp hành tốt “Quy định về công tác 

phòng, chống tác hại của thuốc lá" tại nơi làm việc. Đưa quy định cấm hút thuốc 

lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ quan; đồng thời treo biển báo cấm 

hút thuốc. 

- Trung tâm Văn hóa -Thể thao -Du lịch và Truyền thông huyện đã thực 

hiện tuyên truyền các nội dung như: Nghị định số 77/2013/NĐ-CP17/7/2013 của 

Chính phủ, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; tác hại của việc sử dụng thuốc 

lá; thông điệp kêu gọi hành động bỏ hút thuốc lá trong Chương trình phát thanh 

Trang địa phương trên hệ thống loa phát thanh cơ sở, tổng thời lượng khoảng trên 

400 phút; chia sẻ thông điệp hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 trên 

trang Facebook của Trung tâm.-Thiết kế hình ảnh (baner) trên Trang Thông tin 

điện tử huyện và gửi Trang thông tin điện tử 03 xã với nội dung thông điệp “Tuần 

lễ Quốc gia không hút thuốc lá (25/5/2022 -31/5/2022) Cam kết bỏ thuốc lá!”, 

“Hưởng ứng Ngày Thế giới không hút thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không 

hút thuốc lá từ ngày 25-31/5”, “Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5”. 

- Khó khăn, vướng mắc, bất cập: Công tác thông tin, báo cáo, phối hợp 

thực hiện nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã có lúc chưa kịp 

thời, chặt chẽ, chất lượng không cao. 

3. Về công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật  

- Hàng năm Trung tâm Y tế luôn có các kế hoạch hoạt động để kiểm tra quá 

trình thực hiện luật phòng, chống tác hại thuốc lá và đồ uống có cồn trong đơn vị. 

- Hàng năm Ủy ban nhân dân huyện thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, tổ 

chức kiểm tra các quán ăn, quán tạp hóa trên địa bàn về nội dung bảng hiệu quảng 

cáo nhất là nội dung quảng cáo liên quan đến thuốc lá. Đảm bảo không tồn tại 

biển hiệu quảng cáo liên quan đến thuốc lá. Trong năm 2022, Ủy ban nhân dân xã 

đã tiến hành ký cam kết với 32 cơ sở kinh doanh, buôn bán lẻ không buôn bán 

rượu bia, thuốc lá cho trẻ em dưới 16 tuổi. 

Khó khăn, vướng mắc, bất cập: Các cơ sở kinh doanh, buôn bán còn nhỏ 

lẻ, nằm rải rác trên địa bàn các thôn, xã nên khó khăn trong công tác kiểm tra, 
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kiểm soát hàng hóa lưu thông, buôn bán. Một số chủ hộ kinh doanh chưa đầu tư 

trong việc tự cập nhật kiến thức, chưa chủ động trong việc hoàn thiện các thủ tục 

kinh doanh đối với các hàng hóa kinh doanh có điều kiện như mặt hàng thuốc lá. 

4. Về các điều kiện bảo đảm cho triển khai thi hành Nghị định 

Năm 2017, Ủy ban nhân dân huyện thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tác 

hại của thuốc lá trên địa bàn huyện Ia H’Drai, gồm 13 thành viên, gồmcác cơ 

quan, đơn vị sau: Văn phòng HĐND-UBND huyện, các Phòng: Giáo dục và Đào 

tạo; Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ; các đơn vị:Trung tâm Y 

tế; Công an huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, 

Liên đoàn Lao động huyện, Huyện đoàn, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho 

các thành viên Ban Chỉ đạo,cụ thể: 

+ Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch, chương trình và 

chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn huyện. 

+ Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn,  kiểm 

tra giám sát hoạt động của các phòng, ban, Ủy ban nhân dân các xã thực hiện chỉ 

thị, quy định của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa 

bàn huyện.+ Chỉ đạo, điều hành công tác phối hợp liên ngành, điều phối các nguồn 

lực phục vụ công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn huyện. 

5. Nguyên nhân của bất cập, hạn chế 

Cán bộ phụ trách công tác phòng, chống tác hạ của thuốc lá chủ yếu là kiêm 

nhiệm; một số cơ quan, đơn vị còn xem nhẹ công tác phòng, chống tác hạ của thuốc 

lá do đó chưa có các biện pháp cụ thể và thường xuyên để nâng cao việc thực hiện 

công tác này. 

II. Kết quả triển khai thực hiện các quy định tại Nghị định số 77/2013/NĐ-

CP 

 1. Kết quả triển khai các quy định về thành lập và tổ chức hoạt động cai 

nghiện, tư vấn cai nghiện thuốc lá tại địa phương: Trong thời gain qua, trên địa bàn 

huyện không thành lập và tổ chức hoạt động cai nghiện, tư vấn cai nghiện thuốc lá. 

2. Kết quả, tình hình thực hiện quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá 

có nơi dành riêng cho người hút thuốc theo quy định tại Điều 12 Luật Phòng, 

chống tác hại của thuốc lá 

Chỉ đạo treo biển báo cấm hút thuốc lá tại các địa điểm cấm hút thuốc như 

tại nơi làm việc, cơ sở y tế, trường học, khách sạn, nhà hàng và các địa điểm công 

cộng trong nhà khác theo quy định tại Điều 11 và Điều 12  của Luật phòng chống 

tác hại thuốc lá. 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Nghị định số 77/2013/NĐ-CP CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành luật phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn huyện được 
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triển khai thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, hiệu quả. Hằng năm các cơ quan, 

đơn vị, địa phương thực hiện lồng ghép công tác tuyên truyền đem lại hiệu quả 

góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân 

dân về Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá để Nhân dân hiểu và nghiêm chỉnh 

chấp hành theo đúng quy định của pháp luật. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: Không 

 Trên đây là báo cáo Tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 77/2013/NĐ-

CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật phòng, chống tác hại của thuốc 

lá trên địa bàn huyện Ia H’Drai./. 

 
Nơi nhận:   
- Sở Y tế tỉnh Kon Tum; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐ phòng chống tác 

hại thuốc lá huyện; 

- UBND các xã;                                                 

-Lưu:VT-

LT.

  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng  
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